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( Dùng cho đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN)

STT Chỉ tiêu Dự toán Ghi chú

Ạ Dư toán thu ^ 163.163.843
I. Tổng số thu 103,842,5781 Các khoản phí, lê phí 63,176,088

1.1 Thu học phí sinh viên đai hoc 57,686,000
1.2 Thu học phí đào tao Sau đai hoc 4,590,088
1.3 Thu lệ phí tuyển sinh ĐH, Sau ĐH 900,000
2 Thu hoạt động sx , cung ứng dich vu 7,600,000

2.1 Thu thuê hoạt động tài chính, sử dung măt bằng 3,400,000
2.2 Thu liên kết đào tao 4,200,000

%2.3 Thu khoá đào tao ngắn han 0
c v i Thu sự nghiệp 31,466,490

Học phi hẹ vua làm vừữ hoc, liên thông, văn bằng 2 7,200,000
M - Kinh phí ĐT sau ĐH, thu hoc cải thiên, hoc vươt 13,599,948

1 y®m— JỊr ĐT Chương trình tiên tiến, Ktrúc CQ, ngoài NS 10,666,542
Thu khác 1,600,000

4.1 Kỷ túc xá sinh viên 1,300,000
4 2 Thu kì lác ( thu quản lý các đơn vi trưc thuôc, NCKH) 300,000
II Sô thu nộp NSNN (thuế GTGT, TNDN) 1,545,000
III So thu được để lại chi theo chê độ (I - II) 102,297,578
IV D ự toán ngân sách Nhà nước cẵp 60,866,265
1 Dự toan Ngân sách cấp cho hoạt động thường xuyên 49,455,900

Đào tạo đại học ( Muc 134 ) 46,728,000
KP thực hiện ch ế  đô cấp bù miễn, giảm HP 1,927,900
Đào tạo chương trình Tiên tiến 800,000

2 Dự toan ngân sách cấp cho HĐ không thường xuyên 11,410,365
2.1 Đ ề án 911 5 6 0 ,0 0 0
2.2 CTMT QG GD và ĐT - DA tăng cường day và hoc N N 4 5 0 ,0 0 0
2.3 ]Kinh p h í  thực h iên  đ ề  tà i NCKH(370-371) 1,000,000
2.4 ỉự nghiệp kinh tế (432) 1,450,000
2.5 íỉự nghiệp môi trường (281) 550,000
2.6 í)ự nghiệp đào tạo 0



( Tăng cường năng lực cơ sở vật chất phòng thí nghiêm)

Kinh phí đâu tư xây diữig cơ bản
(Sưa chữa, chống xuống cấp và cải tạo K ý túc xá (Nha

Đào tạo sinh viên Lào+Campuchia
d ư t o ả n c h t

Dự toan chi hoạt động thường xuyên 
Đào tạo Đại học
Chi thanh toẵn cá nhân ~
Mục Tiền lương

3,400,365
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Mục r  iiụ cáp lương 
Học bổng

4,500,000
2,070,000
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